DANH MỤC HÓA CHẤT NĂM HỌC 2026 - 2027

	STT
	Tên hóa chất
	Công thức hóa học
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	ĐƠN CHẤT
	
	
	

	1
	Đồng
	Cu
	2
	Dạng lá

	2
	Nhôm
	Al
	3
	Dạng lá

	3
	Sắt
	Fe
	
	

	4
	Kẽm
	Zn
	2
	Dạng viên

	5
	Natri
	Na
	2/3
	

	6
	Photpho đỏ
	P
	2
	

	7
	…
	
	
	

	II
	AXIT
	
	
	

	8
	Axit clohiđric
	HCl
	1
	

	9
	Axit nitric
	HNO₃
	6
	

	10
	Axit photphoric
	H₃PO₄
	1
	

	11
	Axit axetic
	CH₃COOH
	5
	

	12
	Axit fomic
	HCOOH
	1
	

	III
	BAZƠ
	
	
	

	13
	Natri hiđroxit
	NaOH
	2
	

	14
	Canxi hiđroxit
	Ca(OH)₂
	1
	

	15
	Amoniac
	NH₃
	2
	

	IV
	OXIT
	
	
	

	16
	Magie oxit
	MgO
	1
	

	17
	Silic đioxit
	SiO₂
	2
	

	18
	Mangan đioxit
	MnO₂
	2
	

	19
	Đồng(II) oxit
	CuO
	4
	

	20
	Crom(III) oxit
	Cr₂O₃
	1
	

	V
	MUỐI
	
	
	

	21
	Amoni sunfat
	(NH₄)₂SO₄
	1
	

	22
	Bari clorua
	BaCl₂
	4
	

	23
	Amoni hiđrocacbonat
	NH₄HCO₃
	1
	

	24
	Sắt(III) clorua
	FeCl₃
	1
	

	25
	Natri clorua
	NaCl
	2
	

	26
	Natri hipoclorit
	NaOCl
	1
	

	27
	Natri hiđrocacbonat
	NaHCO₃
	4
	

	28
	Natri cacbonat
	Na₂CO₃
	4
	

	29
	Natri nitrit
	NaNO₂
	3
	

	30
	Natri nitrat
	NaNO₃
	4
	

	31
	Natri sunfat
	Na₂SO₄
	2
	

	32
	Kali clorua
	KCl
	2
	

	33
	Kali thiocyanat
	KSCN
	1
	

	34
	Nhôm sunfat
	Al₂(SO₄)₃
	1
	

	35
	Kali nhôm sunfat
	KAl(SO₄)₂
	1
	Phèn nhôm

	36
	Kẽm sunfat
	ZnSO₄
	2
	

	37
	Natri photphat
	Na₃PO₄
	1
	

	38
	Natri sunfit
	Na₂SO₃
	2
	

	39
	Natri iodua
	NaI
	1
	

	40
	Nhôm clorua
	AlCl₃
	2
	

	41
	Kali iodua
	KI
	1
	

	42
	Kali nitrat
	KNO₃
	1
	

	43
	Canxi đihiđrophotphat
	Ca(H₂PO₄)₂
	1
	

	44
	Amoni sắt(II) sunfat hexahiđrat
	(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
	3
	Muối Mohr

	45
	Amoni clorua
	NH₄Cl
	2
	

	46
	Magie sunfat
	MgSO₄
	1
	

	47
	Kali pemanganat
	KMnO₄
	4
	

	48
	Đồng(II) sunfat
	CuSO₄
	4
	

	49
	Coban(II) clorua hexahiđrat
	CoCl₂·6H₂O
	1/2
	

	50
	Canxi clorua
	CaCl₂
	5
	

	51
	Crom(III) clorua
	CrCl₃
	2
	

	52
	Kali clorat
	KClO₃
	2
	

	53
	Amoni nitrat
	NH₄NO₃
	1
	

	54
	Canxi cacbonat
	CaCO₃
	2
	

	55
	Kali ferricyanide
	K₃[Fe(CN)₆]
	1
	

	56
	Canxi cacbit
	CaC₂
	2
	

	VI
	CHẤT HỮU CƠ
	
	
	

	57
	Glucose
	C₆H₁₂O₆
	4
	

	58
	Tinh bột
	C₆H₁₀O₅
	1
	

	59
	Toluen
	C₆H₅CH₃
	1
	

	60
	Formaldehyde
	HCHO
	2
	

	61
	Saccarozơ
	C₁₂H₂₂O₁₁
	4
	

	62
	Cloroform
	CHCl₃
	1
	

	63
	Anilin
	C₆H₅NH₂
	1
	

	64
	Phenol
	C₆H₆O
	1 + 1/2
	

	65
	Ethanol
	CH₃CH₂OH
	1/3
	

	66
	Glycerol
	C₃H₈O₃
	0
	

	VII
	CHẤT CHỈ THỊ
	
	
	

	67
	Methyl orange
	—
	1
	

	68
	Phenolphthalein
	—
	1/3
	

	69
	Methylene blue trihydrate
	—
	1
	

	70
	Carmin acetic
	—
	10 tép
	

	VIII
	HÓA CHẤT KHÁC
	
	
	

	71
	Brom
	Br₂
	0
	

	VIX
	DỤNG CỤ HÓA CHẤT
	
	
	

	72
	Khối 12
	
	5
	

	73
	Khối 11
	
	5
	

	74
	Khối 10
	
	4
	

	75
	…
	
	
	



Rạch Kiến, ngày 26 tháng 9 năm 2026
Người lập
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